
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LA HIÊN 

Số: 616/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

La Hiên, ngày 27 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã La Hiên 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LA HIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC, ngày 18/8/2023 Thông tư quy định việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;   

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN của Chính 

phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực 

hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng Nhân dân 

xã La Hiên về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các xóm trên địa bàn xã La Hiên năm 2026. 

Theo đề nghị của các xóm và đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn 11 Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã La Hiên, gồm các 

ông (bà) có tên sau:  

(Có danh sách đính kèm) 

Điều 2. Các Tổ hòa giải và hòa giải viên có nhiệm vụ tham gia hòa giải các vụ 

việc ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và Điều 5 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động, 

những vụ việc phát sinh, kết quả hòa giải gửi về UBND xã và Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã La Hiên theo quy định.  

Kinh phí hoạt động của các Tổ hòa giải thực hiện theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn xã; các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND xã; 

- Các xóm trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quân 



DANH SÁCH  

CÁC TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LA HIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã La Hiên) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ 
Chức vụ tại 

Tổ hòa giải 

I Tổ hòa giải xóm Phố 

1 Lường Thị Thanh Loan 1984 Nùng Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

2 Trịnh Văn Hòa 1976 Kinh Trưởng xóm Hòa giải viên 

3 Dương Hồng Chuyên 1960 Kinh CHT chi hội ND Hòa giải viên 

4 Trần Đức Tính 1960 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

5 Nguyễn Thị Mão 1966 Kinh CHT chi hội PN Hòa giải viên 

6 Lê Đình Huy 1959 Kinh CHT chi hội NCT Hòa giải viên 

7 Trịnh Văn Khánh 1996 Kinh Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

II Tổ hòa giải xóm Cây Bòng 

8 Trần Văn Công 1964 Kinh Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

9 Nguyễn Văn Hùng 1976 Kinh Trưởng xóm Hòa giải viên 

10 Nguyễn Khắc Khiết 1977 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

11 Triệu Mạnh Hà 1985 Nùng Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 
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12 Âu Văn Hoàng 1993 Nùng Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

13 Đỗ Ngọc Bích 1966 Kinh CHT chi hội PN Hòa giải viên 

14 Lê Thị Thu Hoài 1972 Kinh CHT chi hội ND Hòa giải viên 

15 Phạm Thị Kim Oanh 1959 Kinh CHT chi hội NCT Hòa giải viên 

III Tổ hòa giải xóm Đồng Dong 

16 Dương Văn Tình 1995 Cao Lan Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

17 Đằng Văn Tình 1988 Cao Lan Trưởng xóm Hòa giải viên 

18 Trần Thị Kim 1971 Cao Lan CHT chi hội PN Hòa giải viên 

19 Dương Văn Quảng 1965 Cao Lan CHT chi hội ND Hòa giải viên 

20 Hầu Văn Vẹn 1979 Cao Lan CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

21 Triệu Văn Thắng 1992 Dao Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

22 Lường Văn Duyên 1985 Cao Lan Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

IV Tổ hòa giải xóm Lịch Sơn 

23 Nguyễn Thị Chiến 1984 Kinh Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

24 Hoàng Văn Đạt 1992 Nùng Trưởng xóm Hòa giải viên 

25 Cù Xuân Thỏa 1977 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 
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26 Dương Thị Nga 1964 Tày CHT chi hội ND Hòa giải viên 

27 Trần Thị Quyến 1979 Kinh CHT chi hội PN Hòa giải viên 

28 Nông Văn Tam 1984 Tày Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

29 Lộc Trung Thành 1955 Kinh CHT chi hội NCT Hòa giải viên 

V Tổ hòa giải xóm Lai Thành 

30 Lưu Văn Mốt 1971 Nùng Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

31 Trần Thị Thông 1981 Tày Trưởng xóm Hòa giải viên 

32 Đặng Doãn Bằng 1952 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

33 Hoàng Thị Chiêm 1982 Tày CHT chi hội ND Hòa giải viên 

34 Hoàng Ngọc Ánh 1982 Tày CHT chi hội PN Hòa giải viên 

35 Nguyễn Thanh Hải 1984 Kinh Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

36 Nguyễn Thị Tần 1952 Kinh CHT chi hội NCT Hòa giải viên 

VI Tổ hòa giải xóm La Đồng 

37 Trần Thị Luyện 1987 Kinh Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

38 Hạc Minh Chiến 1966 Nùng Trưởng xóm Hòa giải viên 

39 Chu Văn Bình 1971 Kinh CHT chi hội ND Hòa giải viên 
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40 Hoàng Hữu Hơn 1968 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

41 Hoàng Thị Vân 1975 Kinh CHT chi hội PN Hòa giải viên 

42 Nguyễn Văn Hoán 1970 Tày Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

43 Hoàng Văn Trọng 1990 Nùng Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

VII Tổ hòa giải xóm Đồng Đình 

44 Hoàng Thị Xiêm 1969 Tày Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

45 Lâm Văn Mạnh 1983 Nùng Trưởng xóm Hòa giải viên 

46 Lâm Văn Quân 1984 Nùng Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

47 Hứa Thị Ban 1974 Nùng CHT chi hội PN Hòa giải viên 

48 Trần Thị Thanh Huyền 1979 Sán Chí CHT chi hội ND Hòa giải viên 

49 Triệu Văn Hội 1974 Dao CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

50 Luân Văn Mạnh 1978 Nùng Phó trưởng Xóm Hòa giải viên 

VIII Tổ hòa giải xóm Lam Bình 

51 Lý Hồng Quang 1999 Tày Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

52 Ma Trường Thọ 1987 Tày Trưởng xóm Hòa giải viên 

53 Triệu Đức Nhan 1958 Tày CHT chi hội CCB Hòa giải viên 
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54 Đặng Thị Huyến 1976 Tày CHT chi hội ND Hòa giải viên 

55 Nông Thúy Mùi 1979 Tày CHT chi hội PN Hòa giải viên 

56 Ma Hồng Sơn 2003 Tày Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

57 Nông Ngọc Ánh 1966 Tày Người có uy tín Hòa giải viên 

IX Tổ hòa giải xóm Cúc Đường 

58 Dương Văn Hiệp 1983 Tày Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

59 Hoàng Thanh Xuân 1983 Tày Trưởng xóm Hòa giải viên 

60 Hoàng Thị Ngọc Diệp 1982 Tày CHT chi hội ND Hòa giải viên 

61 Lương Tuấn Vũ 1991 Tày CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

62 Hoàng Thị Học 1979 Tày CHT chi hội PN Hòa giải viên 

63 Nguyễn Xuân Chính 1974 Tày Người có uy tín Hòa giải viên 

64 Ma Giáp Đình Chiến 1993 Tày Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

65 Lương Đức Hậu 1980 Tày Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

X Tổ hòa giải xóm Mỏ Chì 

66 Ngô Văn Hạnh 1991 Mông Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

67 Ngô Văn Chú 1968 Mông Trưởng xóm Hòa giải viên 
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68 Ngô Văn Tu 1983 Mông CHT chi hội ND Hòa giải viên 

69 Nông Thị Xuân 1986 Mông CHT chi hội PN Hòa giải viên 

70 Ngô Văn Đức 1995 Mông Bí thư chi đoàn TN Hòa giải viên 

71 Hoàng Văn Cường 1995 Mông CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

72 Hoàng Văn Trường 1991 Mông Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 

73 La Văn Día 1961 Mông CHT chi hội NCT Hòa giải viên 

XI Tổ hòa giải xóm Xuân Hòa 

74 Vi Thị Thiện 1986 Kinh Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 

75 Triệu Thị Luyến 1980 Dao Trưởng xóm Hòa giải viên 

76 Giang Ngọc Hưng 1964 Kinh CHT chi hội CCB Hòa giải viên 

77 Phùng Thị Tiến 1981 Kinh CHT chi hội ND Hòa giải viên 

78 Nguyễn Trọng Giang 1985 Kinh Phó Trưởng xóm Hòa giải viên 

79 Nguyễn Thị Hương 1981 Kinh CHT chi hội PN Hòa giải viên 

80 Vũ Mạnh Tuấn 1977 Kinh Tổ trưởng tổ AN Hòa giải viên 
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